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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
Viện: Công nghệ sinh học và môi trường 

Bộ môn: Sinh học 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần:   

Tên học phần: 

- Tiếng Việt: SINH LÍ HỌC THỰC VẬT 
- Tiếng Anh: PLANT PHYSIOLOGY     

Mã học phần: BIO379     Số tín chỉ: 3(3-0)  

Đào tạo trình độ: Đại học      

Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương, Tế bào học  

2. Thông tin về giảng viên:  

Họ và tên: Phạm Thị Minh Thu   Chức danh, học hàm, học vị: GV. TS.  

Điện thoại: 034-979-1773    Email: thuptm@ntu.edu.vn  

Địa chỉ NTU E-learning:  

https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=10973#section-0 

Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/dds-fxcf-utj   

Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 3, 5 tại Văn phòng BM CNSH 

3. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc 
và hoạt động chức năng của cơ thể thực vật (quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng và 
nitơ, quang hợp và hô hấp, sinh trưởng và phát triển) và mối quan hệ giữa thực vật với môi 
trường; nhằm giúp người học hiểu và ứng dụng những kiến thức về sinh lý thực vật vào thực 
tiễn sản xuất nông nghiệp. 

4. Mục tiêu: Giúp sinh viên có kiến thức và kĩ năng cần thiết để học các học phần chuyên 
ngành liên quan đến lĩnh vực thực vật; đồng thời sử dụng các kiến thức học được giải thích và 
vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và sản xuất nông nghiệp. 
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

a) Kể được các sự kiện chính trong lịch sử nghiên cứu sinh lí thực vật. 
b) Kể được ứng dụng của sinh lí thực vật trong thực tế cuộc sống. 
c) Phân biệt được tế bào thực vật với các tế bào khác, giải thích vai trò của các bào quan 

quan trọng trong tế bào thực vật. 
d) Kể và giải thích được các cấp độ cấu tạo thực vật (tế bào, mô, cơ quan, cơ thể). 
e) Giải thích được con đường xâm nhập và vận chuyển nước và các chất hòa tan ở mức độ 

tế bào. 
f) Giải thích được con đường xâm nhập và vận chuyển nước và các chất hòa tan ở mức độ 

cơ thể. 
g) Kể ra được tầm quan trọng của nước trong cây. 
h) Giải thích được cơ sở sinh lí của việc tưới nước hợp lí cho cây. 
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i) Kể ra được tầm quan trọng của nguyên tố khoáng trong cây. 
j) Hiểu được cơ sở của cách phân loại khoáng và liệt kê được thành phần nguyên tố của 

cách phân loại theo đa lượng-vi lượng. 
k) Nhận biết được một số triệu chứng thiếu dinh dưỡng ở cây trồng. 
l) Giải thích được cơ sở của việc bón phân cho cây. 
m) Nêu được vai trò của quang hợp và hô hấp thực vật. Từ đó, giải thích vận dụng của hô 

hấp trong bảo quản nông sản. 
n) Viết được phương trình quang hợp, kể tên các giai đoạn quang hợp kèm bào quan nơi 

xảy ra các bước, vẽ được sự vận chuyển điện tử trên màng và chu trình Calvin. Từ đó, 
tính toán được hiệu suất của quang hợp và chu trình Calvin. 

o) Phân biệt các nhóm thực vật C3, C4, CAM nhờ vào cơ chế quang hợp. 
p) Giải thích được mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng. 
q) Kể tên được các giai đoạn của hô hấp kèm theo bào quan nơi xảy ra các giai đoạn, viết 
được sơ đồ của quá trình đường phân, chu trình Krebs và vẽ được chuỗi truyền điện tử. 
Từ đó, tính toán được tổng năng lượng tạo ra trong hô hấp. 

r) Nêu được các giai đoạn phát triển cơ bản của thực vật để hoàn thiện 1 chu trình sống; 
giải thích sự biến đổi của hạt trong nảy mầm, nguồn gốc tế bào trong sự phát sinh cơ 
quan, cơ chế tăng trưởng của thân và rễ; nêu được các nguyên nhân của sự ra hoa. 

s) Nhắc lại định nghĩa của hormone thực vật (phytohormone); kể ra được các nhóm 
phytohormone, vị trí sản xuất trong cây và vai trò tổng quát của chúng. 

t) Giải thích được nguyên nhân thực vật bị ảnh hưởng xấu bởi các tác nhân stress: thiếu 
nước, nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, thiếu oxy, ô nhiễm không khí. 

u) Thái độ học tập nghiêm túc. 
6. Đánh giá kết quả học tập: 

TT. Hoạt động đánh 
giá Hình thức/công cụ đánh giá Nhằm đạt 

CLOs 
Trọng số 

(%) 
1 Đánh giá quá trình    

1.1 Chuyên cần/thái 
độ 

+ hoàn thành việc xem clip BG và trả 
lời đúng trên 80% câu hỏi của bài đánh 
giá ngắn trước buổi học (thoả mãn: 
10đ, không thoả mãn: 0đ). 
+ tham gia các hoạt động trong buổi 
học online như trả lời các câu hỏi thảo 
luận, làm các bài kiểm tra, đánh giá 
trong buổi học, tính như điểm chuyên 
cần (thoả mãn: 10đ, không thoả mãn: 
0đ). 
+ làm bài tập điểm danh sau buổi học. 

u 8% 

1.2 Điểm các bài tập 
về nhà 

Bài trắc nghiệm hoặc tự luận, kết thúc 
của mỗi chủ đề. 

a-t 12% 

1.3 Điểm thuyết trình  Đánh giá theo rubric, Phụ lục 1. h, l, p, m, s, t 10% 
2 Thi giữa kỳ Trắc nghiệm 50 câu, trong đó có 10% 

câu hỏi bằng tiếng Anh, chủ đề 1-3. 
a-l 30% 

3 Thi cuối kỳ Phương án 1: thi tập trung tại trường 
- Hình thức thi: Trắc nghiệm và Tự 
luận 

n-t 40% 
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- Đề đóng: Ö 
Phương án 2: thi online 
- Hình thức thi: tiểu luận + vấn đáp 
nhanh online 

7. Tài liệu dạy học: 

TT. Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 
dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Bài giảng 
Sinh lý thực 
vật 

Khúc Thị An 2016 Lưu hành 
nội bộ 

Thư viện 
số 

X   

2 Vũ Văn Vụ, 
Vũ Thanh 
Tâm, Hoàng 
Minh Tấn 

Sinh lý thực vật 2012 NXB Giáo 
dục 

Thư viện X  

3 Hoàng 
Minh Tấn, 
Nguyễn 
Quang 
Thạch, Vũ 
Quang Sáng 

GT Sinh lý thực 
vật 

2006 NXB 
Trường 
ĐH Nông 
nghiệp 1 

Thư viện  X 

4 Helgi Opik 
and Stephen 
Rolfe 

The Physiology 
of flowering 
plants 

2005 Cambridge Thư viện  X 

5 Lincolh 
Taiz - 
Eduardo 
Zeiger  

Plant 
Physiology  
Third (3rd) 
Edition by -
Author 

2002 University 
of 
California 

Thư viện  X 

8. Kế hoạch dạy học:   

Tuần  Nội dung 
Nhằm 
đạt 

CLOs 

Phương pháp dạy 
học 

Nhiệm vụ của người 
học 

1.  
(13-18/9/2021) 

Làm quen, giới thiệu 
HP, ĐCCTHP 
Chủ đề 1. Sinh lý tế 
bào TV 
1.1. Lịch sử nghiên 

cứu sinh lý TV 
1.2. Cấu trúc và chức 

năng của tế bào 
TV  

 
 
 
 

a-c 

Cung cấp 
ĐCCTHP, slide bài 
giảng, các clip 
minh hoạ trước 
buổi học. 
Trao đổi, thảo luận 
trong buổi học. 

Đăng nhập link 
Google Meet của GV, 
tham gia các hoạt 
động trong buổi học, 
làm bài tập về nhà 
(BT điểm danh 1). 
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2.  
(20-25/9/2021) 

1.3. Đặc tính cơ bản 
chất nguyên sinh  

1.4. Sự trao đổi nước ở 
tế bào TV 

1.5. Sự trao đổi các 
chất hòa tan vào tế 
bào TV 

1.6. Cấu trúc mô và cơ 
quan TV 

1.7. Các lĩnh vực 
nghiên cứu, ứng 
dụng tế bào TV 

 
 
 
 
 

c-e 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 

- Trước buổi học: 
Xem video clip + 
slide BG 
- Trong buổi học: trao 
đổi, tham gia các hoạt 
động do GV tổ chức 
- Sau buổi học: làm 
bài tập về nhà BT1. 

3.  
(27/9-2/10/2021) 

Chủ đề 2. Sự trao đổi 
nước ở TV 
2.1. Vai trò của nước 

trong đời sống TV 
2.2. Sự hút nước của rễ  
2.3. Quá trình vận 

chuyển nước trong 
cây  

2.4. Quá trình thoát hơi 
nước ở bề mặt lá 

 
 
 

g-f 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 

- Thực hiện các hoạt 
động như buổi 2, làm 
BT điểm danh 2. 

4.  
(4-9/10/2021) 

2.5. Ảnh hưởng của 
điều kiện ngoại 
cảnh đến quá trình 
trao đổi nước của 
cây 

2.6. Cơ sở sinh lý của 
việc tưới nước hợp 
lý cho cây trồng 
(seminar). 

 
 
h 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 
- Điều phối lớp 
trong hoạt động 
thuyết trình. 

- Nhóm 1: Đọc 
Chương 2, TLTK số 2 
và 3, thuyết trình cho 
mục 2.6. 
- Cả lớp: xem clip BG 
của GV, slide thuyết 
trình của nhóm 1 
trước buổi học; làm 
Bài tập về nhà BT2. 

5.  
(11-16/10/2021) 

Chủ đề 3. Dinh dưỡng 
khoáng và nitơ ở TV  
3.1. Khái niệm về các 

nguyên tố khoáng  
3.2. Sự hấp thu và vận 

chuyển chất 
khoáng của cây 

3.3. Nitơ và sự đồng 
hóa nitơ ở TV 

 
 
 
 
 

f-j 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 

- Thực hiện các hoạt 
động như buổi 3, làm 
BT điểm danh 3. 
 

6.  
(18-23/10/2021) 

3.4. Nhu cầu dinh 
dưỡng và triệu 
chứng thiếu dinh 
dưỡng ở một số 
cây trồng 

 
 

i,k,l 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 

- Nhóm 2: Đọc 
Chương 4, TLTK số 
2, thuyết trình cho 
mục 3.5. 
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3.5. Cơ sở sinh lý 
của việc sử dụng 
phân bón 
(seminar). 

GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 
- Điều phối lớp 
trong hoạt động 
thuyết trình. 

- Cả lớp: xem clip BG 
của GV, slide thuyết 
trình của nhóm 2 
trước buổi học; làm 
Bài tập về nhà BT3. 

7.  
(25-30/10/2021) 

 

Chủ đề 4. Quang hợp 
ở TV  
4.1 Khái niệm chung về 

quang hợp  
4.2 Bộ máy quang hợp  
4.3 Cơ chế của quá 

trình quang hợp  
4.4 Quang hợp ở các 

nhóm TV: C3, C4 
và CAM 

 
 
 
 

n,o 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 

- Thực hiện các hoạt 
động như buổi 3, làm 
BT điểm danh 4. 
 

8.  
(1-6/11/2021) 

 

4.5 Các yếu tố ảnh 
hưởng đến quang 
hợp 

4.6 Sự vận chuyển và 
phân phối sản phẩm 
quang hợp 

4.7 Quang hợp và năng 
suất cây trồng 
(seminar). 

 
 

n,p 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 
- Điều phối lớp 
trong hoạt động 
thuyết trình. 

- Nhóm 3: Đọc 
Chương 3, TLTK số 2 
và 3, thuyết trình cho 
mục 4.7. 
- Cả lớp: xem clip BG 
của GV, slide thuyết 
trình của nhóm 1 
trước buổi học. 

9.  
(8-13/11/2021) 

Thi giữa kỳ a-l Bài trắc nghiệm trên hệ thống NTU-EL chỉ 
được mở trong 1 khung giờ cố định, theo 
TKB HP. 

10.  
(15-20/11/2021) 

Chủ đề 5. Hô hấp ở 
TV 
5.1 Khái niệm chung về 

hô hấp  
5.2 Bộ máy hô hấp  
5.3 Cơ chế của quá 

trình hô hấp 

 
 
 
q 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 

thắc mắc… 

- Thực hiện các hoạt 
động như buổi 3, làm 
BT điểm danh 5. 
 

11.  
(22-27/11/2021) 

5.4 Các yếu tố ảnh 
hưởng đến hô hấp 

5.5 Vai trò của hô hấp 
trong thực tế sản 
xuất (seminar). 

 
m 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 

- Nhóm 4 đọc Chương 
5, TLTK số 2 và 
Chương 4, TLTK số 
3,  thuyết trình cho 
mục 5.5. 
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- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 

- Điều phối lớp 
trong hoạt động 

thuyết trình. 

 
- Cả lớp: xem clip BG 
của GV, slide thuyết 
trình của nhóm 1 
trước buổi học; làm 
BT về nhà BT4. 

12.  
(29/11-4/12/2021) 

Chủ đề 6. Sinh trưởng 
và phát triển ở TV 
6.1 Các khái niệm về 

sinh trưởng và phát 
triển  

6.2 Sự sinh trưởng và 
phân hóa tế bào 

6.3 Sự nảy mầm của hạt 
6.4 Sự hình thành hoa 

 
 
 
r 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 

thắc mắc… 

- Thực hiện các hoạt 
động như buổi 3, làm 
BT điểm danh 6. 
 

13.  
(6-11/12/2021) 

6.5 Sự hình thành quả 
và sự chín của quả 

6.6 Sự hóa già của TV 
6.7 Các chất điều hoà 

sinh trưởng TV 
(seminar). 

 
 

r,s 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 

- Điều phối lớp 
trong hoạt động 

thuyết trình. 

- Nhóm 5 đọc Chương 
6, TLTK số 2 và 
Chương 7, TLTK số 
3,  thuyết trình cho 
mục 6.7. 
- Cả lớp: xem clip BG 
của GV, slide thuyết 
trình của nhóm 5 
trước buổi học; làm 
BT về nhà BT5. 

14.  
(13-18/12/2021) 

Chủ đề 7. Tính chống 
chịu ở TV 
7.1 Khái niệm chung về 

tính chống chịu của 
TV  

7.2 Cơ sở khoa học của 
tính chống chịu của 
TV. 

 
 
t 

- Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 

thắc mắc… 

- Thực hiện các hoạt 
động như buổi 3, làm 
BT điểm danh 7. 
 

15.  
(20-25/12/2021) 

7.3 Vận dụng của tính 
chống chịu vào thực 
tiễn sản xuất 
(seminar). 

t - Trước buổi học: 
cung cấp video clip 
bài giảng của 
GV/tham khảo 
trước buổi học. 
- Trong buổi học: 
thảo luận, giải đáp 
thắc mắc… 

- Điều phối lớp 
trong hoạt động 

thuyết trình. 

- Nhóm 6 đọc Chương 
8, TLTK số 3 và 
thuyết trình cho mục 
7.3. 
- Cả lớp: xem slide 
thuyết trình của nhóm 
6 trước buổi học; làm 
BT về nhà BT6. 
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16.  
(27-31/12/2021) 

Ôn tập m-t   

17-19. 
(3-22/1/2022) 

Thi cuối kỳ m-t   

Ghi chú: các nội dung có từ (seminar) là nội dung dành cho nhóm sinh viên thuyết trình. 

9. Yêu cầu đối với người học: 
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề 
cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần; 
- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi 
tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần; 
- Ngoài ra, sau đây là các điểm cần ghi nhớ trước, trong và sau mỗi buổi học: 

• Trước buổi học: xem clip/slide BG/seminar trước mỗi buổi học, chuẩn bị trước các câu 
hỏi được lồng trong đó. Ngoài ra, có thể sẽ có các bài trắc nghiệm ngắn được thiết kế 
để đánh giá khả năng nhớ và hiểu của người học sau khi xem clip. Người học cần xem 
các tư liệu và hoàn thành bài đánh giá ngắn trước buổi học. 

• Buổi học online tập trung các vấn đề cần trao đổi, các bài kiểm tra đánh giá ngắn để biết 
được mức độ nắm bắt bài học của SV từ quá trình tự học, kết quả sẽ được sử dụng như 
điểm danh và có điểm cộng với SV có kết quả tốt. 

• Sau buổi học sẽ có bài tập về nhà, SV hoàn thành và nộp lại trước buổi học tiếp theo 
(12h đêm của ngày thứ 5 hàng tuần). 

• Các nhóm thuyết trình: up slide bài thuyết trình lên E-learning và gửi cho lớp vào tối 
thứ 4 của tuần có bài thuyết trình (tức 1 ngày trước buổi thuyết trình). 

Ngày cập nhật: 25/10/2021  

- Cập nhật tỉ lệ bài thi giữa kì và cuối kì theo Quy định đánh giá học phần 981/QD-ĐHNT ngày 
21/9/2021. 

- Cập nhật thời điểm thi giữa kì theo thông báo 663/TB-ĐHNT ngày 25/10/2021 về việc tổ chức 
thi giữa kì theo hình thức trực tuyến. 

 GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên) 
 

 Phạm Thị Minh Thu Phạm Thị Minh Thu  
 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
(Ký và ghi họ tên) 

 
 

Phạm Thu Thuỷ 
 
 
 


